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Khách hàng có hợp đồng bảo trì và/hoặc Giám sát từ xa 
TRUCONNECT® có quyền truy cập vào yourKONECRANES.com, 
cổng thông tin khách hàng dựa trên nền tảng đám mây của 
chúng tôi. 

Dữ liệu sử dụng, dữ liệu bảo trì và chi tiết thiết bị được liên kết, 
mang lại cái nhìn rõ ràng về các sự kiện và hoạt động trong bất 
kỳ khoảng thời gian được chọn nào. Dữ liệu tổng hợp có thể 
được xem, phân tích và chia sẻ nhanh chóng cho một thiết bị 
hoặc toàn bộ. Thông tin chi tiết có thể được rút ra bằng cách 
quan sát các điểm bất thường, biểu đồ và xu hướng, giúp người 
dùng đưa ra quyết định bảo trì sáng suốt.

Sự bất thường có thể xuất hiện dưới 
dạng lỗi, chẳng hạn như quá tải. Những 
sự kiện này được coi là bất thường và cần 
được giải quyết nhanh chóng khi chúng xảy 
ra. Biết khi nào xảy ra tình trạng quá tải 
là bước đầu tiên để xác định nguyên nhân 
của nó.

Các biểu đồ giúp tiết lộ mối quan hệ giữa 
các biến. Ví dụ: các cảnh báo định kỳ như 
quá nhiệt cho biết nơi có thể cần thay đổi 
thiết bị hoặc quy trình.

Việc nghiên cứu các xu hướng có thể giúp 
ưu tiên hành động khắc phục và đầu tư. 
Phân tích hành vi dữ liệu theo thời gian làm 
cho bảo trì phòng ngừa ngày càng khả thi.

Giới thiệu

Dữ liệu dịch vụ của bạn – được sắp 
xếp hợp lý

yourKONECRANES hợp lý hóa việc truy cập dữ liệu 
bằng cách tổ chức khối lượng lớn thông tin—bao gồm 
các kết quả kiểm tra và bảo trì, dữ liệu và cảnh báo 
TRUCONNECT, danh sách thiết bị và chi tiêu dịch vụ—
thành các đồ thị và biểu đồ dễ đọc ở một vị trí.

Bạn có thể xem lịch sử lỗi và thiết bị được ưu tiên theo 
tiêu chí đã chọn để xem nhanh các điểm khó khăn đối 
với một thiết bị hoặc trên toàn bộ nhóm thiết bị.

Cổng thông tin cũng cung cấp các tùy chọn lưu trữ và truy 
xuất dữ liệu, bao gồm tải lên tài liệu và báo cáo điện tử 
phù hợp để in. Ngoài ra, yourKONECRANES cung cấp cho 
bạn khả năng nhận thông báo tự động qua email về các 
báo cáo có sẵn.

Bảo mật dữ liệu

Các dịch vụ kỹ thuật số của Konecranes đã được trao chứng nhận ISO/
IEC 27001:2013 về quản lý bảo mật thông tin. Chứng chỉ ISO/IEC 27001 
thể hiện cam kết chủ động quản lý bảo mật thông tin đối với các dịch vụ 
kỹ thuật số của Konecranes và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của khách 
hàng và pháp lý. Chứng nhận áp dụng cho việc phát triển và cung cấp 
cổng thông tin khách hàng yourKONECRANES.com, CheckApp để Kiểm tra 
hàng ngày và ứng dụng Kiểm tra Dây treo tải và Phụ kiện, cũng như bộ sản 
phẩm dịch vụ từ xa TRUCONNECT.
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Bạn có thể tìm kiếm theo thiết 
bị hoặc yêu cầu dịch vụ tại 
đây.

Thay đổi khung thời gian.

Đánh giá hoạt động sẽ 
được thực hiện bằng cách 
sử dụng thông tin tìm 
thấy ở đây.

Nhấp vào mũi tên để 
đưa bạn đến phần đó.

Bạn có thể truy cập hồ sơ của 
mình tại đây để thay đổi tùy 
chọn thông báo và ngôn ngữ.

Tham quan 
nhanh

Tại đây bạn có thể truy 
cập Konecranes STORE.

Nếu bạn có nhiều địa điểm – 
bạn có thể nhấp vào đây để 
thay đổi địa điểm bạn đang 
xem.

Đánh giá dịch vụ sẽ được 
tiến hành bằng cách sử 
dụng thông tin ở đây.

Truy cập thêm thông tin về dữ liệu bạn thấy trên cổng 
thông tin cũng như các câu hỏi thường gặp.
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Trang Tổng quan hiển thị các mục mở bao gồm rủi ro 
an toàn mở, rủi ro sản xuất và trạng thái TRUCONNECT 
cần chú ý ngay lập tức.

Nếu rủi ro đã được xác định cho một bộ phận và việc 
sửa chữa chưa được hoàn thành, thì lỗi được coi là mở.

Phần Lịch và Báo cáo Dịch vụ hiển thị số chuyến thăm 
dịch vụ, thiết bị được bảo dưỡng và tổng số phát hiện 
trên những thiết bị đó trong khung thời gian đã chọn.

Tổng quan cũng bao gồm chế độ xem nhanh các báo 
giá bao gồm cả những báo giá cần phê duyệt hoặc đã 
hết hạn.

Tổng quan
Phần này hiển thị số lượng rủi ro an 
toàn mở và rủi ro sản xuất.

Phần Dịch vụ hiển thị cho 
bạn các danh mục giống 
như menu.

Liên kết nhanh đến 
Konecranes STORE.

Báo giá là kết quả từ các 
Hành động Tiếp theo đã 
được thống nhất sau khi 
đến thăm dịch vụ. Báo giá 
được dựa trên những phát 
hiện của kỹ thuật viên.

Liên kết này sẽ đưa bạn 
đến chế độ xem nhóm 
Kiểm tra Dây treo tải và 
Phụ kiện. 

Nhấp vào đây để vào chế 
độ xem lịch các yêu cầu 
dịch vụ và báo cáo dịch 
vụ chi tiết của bạn.

Nếu bạn có nhiều vị trí, 
bạn có thể chọn những vị 
trí bạn muốn xem chi tiết 
tổng quan.

Tổng quan về Nhóm thiết 
bị nhanh chóng hiển thị 
có bao nhiêu trong tổng 
số thiết bị đang được 
thỏa thuận bảo trì và có 
TRUCONNECT.

Xem nhanh chi tiêu dịch 
vụ của bạn trong khung 
thời gian đã chọn.

Kiểm tra hàng ngày hiển 
thị các mục đã đạt / 
không đạt trong 24 giờ 
qua CheckApp để Kiểm tra 
hàng ngày.
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Trang Thiết bị cung cấp cho bạn chế độ xem nhóm có thể 
được lọc, chẳng hạn như theo vị trí, mức độ quan trọng 
của thiết bị và loại thiết bị. Từ nút Báo cáo thiết bị, nhiều 
tùy chọn báo cáo khác nhau có thể được tạo thành tệp 
Excel, chẳng hạn như Rủi ro mở, Lịch sử dịch vụ, Lịch sử 
vật liệu và Chi tiêu dịch vụ.

Mỗi thẻ Thiết bị hiển thị các mã định danh thiết bị chung 
và số lượng mục mở liên quan đến thiết bị đó. Để tìm hiểu 
thêm, hãy nhấp vào thẻ thiết bị để xem thêm chi tiết về 
chế độ xem Tóm tắt thiết bị. Từ thẻ tóm tắt, hãy nhấp vào 
Xem thiết bị để xem tất cả thông tin và chi tiết về thiết bị 
của bạn.

Thiết bị

Cửa sổ này sẽ thay đổi 
dựa trên bộ lọc.

Lọc theo bất kỳ 
tiêu chí nào.

Tại đây, bạn có thể tạo báo cáo thiết bị. 
Ví dụ, bạn có thể chọn Rủi ro mở (rủi ro 
chưa được giải quyết), Lịch sử dịch vụ, 
Lịch sử tài liệu và Chi tiêu dịch vụ.

Thiết bị có TRUCONNECT.
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Phần Hợp đồng dịch vụ chứa thông tin hợp đồng và 
gói dịch vụ theo hợp đồng.
 
Trong phần Thông tin Hợp đồng và Tóm tắt, bạn 
có thể xem chi tiết hợp đồng của mình với Konecranes. 
Thông tin liên hệ, sản phẩm dịch vụ và thiết bị theo hợp 
đồng được đưa vào đây. 
 
Trong Gói thiết bị và dịch vụ, bạn có thể dễ dàng 
kiểm tra các dịch vụ trước đây và sắp tới cho từng thiết 
bị mỗi năm.

Hợp đồng dịch vụ

Bạn có thể thay đổi năm ở đây.

Lọc theo bất kỳ tiêu 
chí nào.

Nhấp vào tháng để xem thêm 
chi tiết trong phần Lịch và Báo 
cáo Dịch vụ.

Con số cho biết có bao 
nhiêu hoạt động dịch vụ 
sẽ được thực hiện trên 
thiết bị mỗi tháng. Mở 
rộng để xem chi tiết.
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Trang này hiển thị các báo giá đang mở, được chấp 
nhận, bị từ chối và hết hạn, được các đại diện của 
Konecranes tải lên cổng thông tin để bạn xem xét.

Báo giá

Lọc theo vị trí cũng 
như trạng thái.

Lọc theo khung 
thời gian.

Báo giá đã đến ngày hết hạn. 
Báo giá bạn đã từ chối cũng 
sẽ hiển thị với một thanh màu 
xám và có nội dung Báo giá bị 
từ chối.

Bấm vào báo giá để 
xem chi tiết.

Có thể tải xuống bản 
PDF của báo giá.

Báo giá chi tiết bao 
gồm thông tin liên lạc.

Báo giá chờ bạn 
chấp thuận

Báo giá bạn đã 
chấp thuận.
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Trang Lịch và Báo cáo Dịch vụ hiển thị cho bạn các 
hoạt động dịch vụ trong chế độ xem lịch. Logic mã màu 
hiển thị trạng thái của dịch vụ và tính năng lọc cho 
phép bạn xem các hoạt động theo mức độ quan trọng 
của thiết bị, sản phẩm dịch vụ và loại nhiệm vụ. Nhấp 
vào một tháng sẽ cho phép bạn xem danh sách chi tiết 
các hoạt động dịch vụ

Lịch và Báo cáo 
Dịch vụ

Lọc theo bất kỳ tiêu chí nào. Thay đổi năm.

Thay đổi tháng.

Click để xem chi tiết Yêu cầu 
dịch vụ.

Màu sắc biểu thị trạng thái: màu xanh lá cây bao gồm tất 
cả các yêu cầu dịch vụ đã hoàn thành, đã phê duyệt và 
đã đóng; màu vàng đang tiến hành; màu xám là được lên 
kế hoạch trong tương lai; và màu đỏ là một yêu cầu dịch 
vụ mở trong đó ngày dự kiến đã quá hạn từ năm ngày 
trở lên.
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Sau chuyến thăm khách hàng, chúng tôi thực hiện Đánh 
giá dịch vụ để kiểm tra các đề xuất và báo giá mở, trả 
lời các câu hỏi và lên kế hoạch cho các bước tiếp theo. 
Có một số cách để xem thông tin này trên cổng thông 
tin – bạn có thể tìm thấy thông tin Yêu cầu dịch vụ của 
mình từ menu chính cũng như trang Tổng quan bằng 
cách nhấp vào Lịch và Báo cáo Dịch vụ.

Thông tin này trên trang Yêu cầu dịch vụ sẽ được thảo 
luận trong quá trình Đánh giá dịch vụ của bạn để giúp 
giải thích các phát hiện, xem xét các báo giá mở và đề 
xuất cũng như lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

Thông tin khách hàng và dịch vụ

Chi tiết về chuyến thăm dịch vụ bao gồm các sản phẩm 
dịch vụ, tên kỹ thuật viên, thông tin liên hệ và ngày 
tháng được liệt kê trong phần này.

Bản tóm tắt

Phần này nêu bật những phát hiện và hành động từ 
chuyến thăm dịch vụ. Rủi ro an toàn, rủi ro sản xuất, 
điều kiện không xác định, cơ hội cải tiến, hạng mục đã 
sửa chữa và nếu có – báo giá và hạng mục bị từ chối 
– được liệt kê. Biểu đồ hiển thị các phát hiện và hành 
động theo thiết bị và chi tiết về những phát hiện đó 
được liệt kê bên dưới. Báo giá cho công việc cần thiết 
có thể được đính kèm ở đây và tải về.

Yêu cầu dịch vụ

Thêm/xem tệp đính 
kèm.

Xem thông tin dịch 
vụ bao gồm loại hợp 
đồng và liên hệ của 
Konecranes.

Bản tóm tắt các phát 
hiện và hành động cho 
yêu cầu dịch vụ đã hoàn 
thành ở định dạng mã 
màu dễ đọc.

Lọc theo bất kỳ tiêu chí nào.

Tải xuống hoặc chia sẻ 
Báo cáo dịch vụ qua 
email.
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Chi tiết thiết bị
Các thiết bị trong yêu cầu dịch vụ được liệt kê trong phần 
này. Các phát hiện cho từng thiết bị được liệt kê cùng với 
các chi tiết như mã lỗi, rủi ro và khuyến nghị. Bạn cũng sẽ 
tìm thấy nhận xét từ người kiểm tra hoặc kỹ thuật viên.

Các phát hiện được ưu tiên với các rủi ro về an toàn và 
sản xuất được liệt kê đầu tiên. Bạn cũng có thể lọc theo 
các phát hiện và hành động cũng như mức độ quan 
trọng của thiết bị, sản phẩm dịch vụ và loại nhiệm vụ.

Yêu cầu dịch vụ

Nhấp vào mũi tên để 
xem thêm thông tin liên 
quan đến phát hiện.

Bạn cũng có thể xem 
cấu trúc bộ phận ngắn 
hoặc cấu trúc bộ phận 
hoàn chỉnh bằng cách 
nhấp vào đây.

Nhấp vào tên thiết bị sẽ hiển thị 
cho bạn tất cả các hoạt động 
cho thiết bị đó trong khung thời 
gian đã chọn.
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Điều kiện không xác định
Trang Yêu cầu dịch vụ trong cổng thông tin sẽ liệt kê 
các bộ phận riêng lẻ có Điều kiện không xác định và 
không nằm trong phạm vi hợp đồng.

Tình trạng không xác định chỉ ra rằng tình trạng của 
bộ phận không thể được xác minh trực tiếp thông qua 
kiểm tra trực quan mà không cần tháo rời và/hoặc sử 
dụng thêm các phương pháp kiểm tra khác.

Các dịch vụ nâng cao này thường được loại trừ khỏi 
phạm vi kiểm tra tuân thủ và bảo trì phòng ngừa điển 
hình. Dịch vụ tư vấn có thể được thêm vào chương trình 
dịch vụ hoặc được cung cấp trên cơ sở độc lập để đánh 
giá tình trạng của các bộ phận này.

Bạn cũng có thể thấy các bộ phận được liệt kê là Tình 
trạng không xác định - Không thể hoàn thành. Điều này 
cho thấy rằng không thể xác minh trực tiếp tình trạng 
của bộ phận thông qua kiểm tra trực quan do cấu hình 
và/hoặc ngưng trệ của thiết bị. Trong trường hợp này, 
kiểm tra trực quan là một phần của phạm vi dịch vụ, 
nhưng nó chưa được hoàn thành.

Yêu cầu dịch vụ

Nhấp vào mũi tên để xem 
thêm thông tin liên quan đến 
phát hiện.
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Trang Tài liệu hiển thị các tài liệu đã được thêm vào 
trong khung thời gian đã chọn. Chúng bao gồm các 
báo cáo kiểm tra và các tệp được tải lên thủ công. Các 
tệp có thể được tải xuống và bạn cũng có thể thêm tài 
liệu của riêng mình. Chỉ những tài liệu cần thiết về mặt 
pháp lý mới tự động có sẵn. Tất cả các báo cáo trực 
tuyến đều có sẵn trong phần Đánh giá dịch vụ.

Tài liệu và báo 
cáo Lọc theo loại tài 

liệu.

Bạn có thể tìm thấy Báo 
cáo dịch vụ của mình 
trong Yêu cầu dịch vụ 
tương ứng trong phần 
Đánh giá dịch vụ.

Click để tải tài 
liệu.
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Trang này hiển thị thông tin từ 
“CheckApp để Kiểm tra hàng 
ngày”. Trước mỗi ca làm việc mới 
hoặc mỗi thiết bị nâng hạ mới (tùy 
thuộc vào quy định hiện hành), 
nên thực hiện kiểm tra hàng ngày. 
Ứng dụng “CheckApp để Kiểm tra 
Hàng ngày” của Konecranes cung 
cấp nhật ký điện tử để thực hiện 
và ghi lại các hoạt động kiểm tra 
hàng ngày.

Việc kiểm tra hàng ngày là một bài 
kiểm tra trực quan và chức năng 
để xác định các khuyết điểm. Bất 
kỳ khuyết điểm nào được quan sát 
đều thể hiện rủi ro an toàn tiềm 
ẩn. Việc kiểm tra hàng ngày được 
thực hiện bởi người điều khiển 
cầu trục hoặc nhân viên khách hàng có năng lực tương 
đương khác. Thực hiện kiểm tra hàng ngày không làm 
giảm hoặc thay thế nhu cầu thực hiện kiểm tra Thường 
xuyên hoặc Định kỳ bởi các chuyên gia dịch vụ của 
Konecranes.

Chế độ xem kiểm tra hàng ngày chỉ khả dụng cho 
những thiết bị có Ứng dụng CheckApp để Kiểm tra hàng 
ngày của Konecranes. Chế độ xem nhóm cho thiết bị có 
CheckApp trong khung thời gian đã chọn có sẵn trong 
phần Đánh giá hoạt động. Xem trang 23 để biết thêm 
thông tin.

CheckApp để Kiểm 
tra hàng ngày

Lọc theo trạng 
thái kiểm tra hoặc 
thiết bị.

Bản tóm tắt cho thấy số lần 
kiểm tra hàng ngày được thực 
hiện trong khung thời gian đã 
chọn cũng như số lần kiểm tra 
có khuyết điểm quan sát được. 
Quan sát lặp đi lặp lại trên 
cùng một thiết bị được coi là 
nhiều khuyết điểm.

Các hoạt động hiển thị cho mỗi 
lần kiểm tra được thực hiện 
hàng ngày theo thứ tự thời 
gian bắt đầu từ lần mới nhất. 
Màu biểu thị đạt/không đạt.

Các chi tiết hiển thị cho mỗi 
lần kiểm tra hàng ngày có 
điểm kiểm tra không đạt và 
đánh giá của người vận hành.

Trong tab Danh sách kiểm tra, bạn có 
thể tạo danh sách kiểm tra tùy chỉnh 
của riêng mình, dành riêng cho thiết bị 
hoặc vị trí.
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Người quản lý của bên khách hàng có CheckApp để 
Kiểm tra hàng ngày cho thiết bị của họ có thể tạo hoặc 
xóa quyền truy cập CheckApp cho người vận hành thực 
hiện Kiểm tra hàng ngày.
 
Mỗi người dùng CheckApp phải tự đăng nhập CheckApp 
của mình.

Quản lý người dùng
Nhấp vào đây để thêm người dùng.

Nhấp vào một người dùng để 
xem thông tin hồ sơ của họ.

Chỉnh sửa chi 
tiết người dùng.

Xóa người dùng.

Tất cả các thông tin 
được yêu cầu.
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Trang này hiển thị thông tin từ Kiểm tra dây treo tải 
và phụ kiện. Việc kiểm tra này được thiết kế để kiểm 
tra các phụ tùng và phụ kiện nâng tải không thể bảo trì 
được gắn vào móc cẩu trong quá trình vận hành. Việc 
kiểm tra xác định các thiếu sót và sai lệch so với các 
quy định về an toàn và sức khỏe theo luật định của địa 
phương.

Dịch vụ kiểm tra sử dụng thẻ nhận dạng tần số vô 
tuyến (RFID) để giúp xác định tệp đính kèm một cách 
nhanh chóng và đáng tin cậy và ứng dụng điện thoại 
thông minh để ghi lại dữ liệu kiểm tra phụ tùng nâng 
tải. Thông tin trên cổng thông tin giúp bạn theo dõi 
hàng tồn kho, thực hiện kiểm tra và lập kế hoạch thay 
thế.

Chế độ xem theo nhóm hiển thị tất cả các thiết bị nâng 
lỏng lẻo được ghi lại cho vị trí đã chọn. Theo mặc định, 
các thiết bị trong danh sách này được sắp xếp sau lần 
kiểm tra tiếp theo.

Các thiết bị chưa được kiểm tra hoặc quá hạn phải được 
ngừng sử dụng ngay lập tức và phải được kiểm tra càng 
sớm càng tốt để tránh rủi ro về an toàn.

Dây treo tải và 
Phụ kiện

Lọc theo bất kỳ tiêu chí nào.

Nhấp vào tên thiết bị để mở chế 
độ xem thông tin cho thiết bị đó.

Chi tiết thiết bị và 
thông tin thẻ.

Lịch sử kiểm tra hiển thị 
tất cả các kiểm tra mà 
nhân viên kiểm tra của 
chúng tôi đã thực hiện 
trên thiết bị này.

Từ chế độ xem thông tin 
thiết bị này, bạn có thể in 
hoặc tải xuống báo cáo 
kiểm tra tuân thủ riêng lẻ.

Nhận báo cáo được gửi dưới dạng liên kết 
đến địa chỉ email của bạn. Lưu ý: báo cáo 
này chỉ là một bản tóm tắt và không tuân 
thủ các yêu cầu theo luật định. Nhấp vào 
một thiết bị để tải xuống báo cáo tuân 
thủ.

Chuyển đổi giữa 
Chi tiết thiết bị và 
Chi tiết kiểm tra.
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Giám sát từ xa TRUCONNECT thu thập dữ liệu về tình 
trạng, cách sử dụng và vận hành từ các hệ thống điều 
khiển và cảm biến trên một thiết bị và cung cấp các 
cảnh báo về những điểm bất thường nhất định.

Phân tích và xác định các điểm bất thường, các kiểu và 
xu hướng trong dữ liệu TRUCONNECT giúp bạn đưa ra 
các quyết định bảo trì sáng suốt và ưu tiên các hành 
động.

Dữ liệu được thu thập khác nhau tùy thuộc vào kiểu 
dáng và nhà sản xuất thiết bị nhưng thường bao gồm 
tình trạng và tuổi thọ dự kiến của các bộ phận quan 
trọng, thời gian hoạt động, tải nâng, khởi động động 
cơ, chu kỳ làm việc và dừng khẩn cấp. Các tùy chọn bổ 
sung TRUCONNECT cho phép một số thiết bị nhất định 
được trang bị phanh nâng và/hoặc giám sát biến tần.

TRUCONNECT
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Trang TRUCONNECT cho một thiết bị
Bản tóm tắt

Phần Tóm tắt chứa các mục chính cần chú ý trong mỗi 
danh mục.

Tuổi thọ dịch vụ hiện tại ngắn nhất của một bộ phận 
được lấy từ phần Giám sát tình trạng. Các giá trị đó sẽ 
thay đổi theo thời gian do sự khác biệt về tốc độ hao 
mòn của các bộ phận và các kiểu vận hành cầu trục 
khác nhau, vì những điều này có thể làm tăng đáng kể 
tốc độ hao mòn. Các tác động của việc vận hành được 
mô tả kỹ hơn trong phần Thống kê hoạt động.

Số lượng cảnh báo tích lũy trong giai đoạn đánh giá 
được lấy từ phần Cảnh báo. Chi tiết được cung cấp 
trong phân tích Pareto của các cảnh báo.

Từ phần Thống kê vận hành, vấn đề quan trọng nhất 
hiện tại có thể ảnh hưởng đến vận hành an toàn hoặc 
tình trạng của cầu trục được thêm vào bản tóm tắt.

TRUCONNECT Bấm vào đây để tải báo cáo.Thay đổi phạm vi ngày.

Phần này cho thấy số lượng 
cảnh báo tích lũy trong 
khoảng thời gian đánh giá.

Tình trạng cho thấy vấn đề 
quan trọng nhất hiện tại có 
thể ảnh hưởng đến việc vận 
hành an toàn hoặc tình trạng 
của cầu trục.

Phần này chứa các mục 
chính cần chú ý trong mỗi 
danh mục.
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Phần điều kiện
Giám sát tình trạng cho biết tình trạng hiện tại của các 
bộ phận, bất kỳ rủi ro nào liên quan đến an toàn và sản 
xuất cũng như tuổi thọ hoạt động còn lại ước tính dựa 
trên lịch sử sử dụng. Giám sát tình trạng cũng có thể 
được sử dụng để kiểm tra tần suất thay thế bộ phận, 
cung cấp dấu hiệu rõ ràng về nhu cầu bảo trì sắp tới và 
những thay đổi trong hành động của người vận hành 
ảnh hưởng như thế nào đến tuổi thọ của các bộ phận.

Thông tin này có thể được sử dụng để lập kế hoạch và 
lên lịch bảo trì phòng ngừa nhằm cải thiện sự an toàn 
và giảm thời gian ngừng hoạt động ngoài dự kiến.

TRUCONNECT

Hoist DWP là phép tính thời gian sử dụng còn lại của 
tời và là dấu hiệu cho thấy tuổi thọ mỏi còn lại của 
các bộ phận máy móc. Khi giá trị DWP tiến gần đến 
0, tời nên được đại tu hoặc thay thế.

Phần tỉ lệ hiển thị thời gian sử dụng còn lại được tính 
toán của phanh. Khi giá trị gần bằng 0, nên thay toàn 
bộ phanh đĩa điện từ và kiểm tra phanh guốc hoặc 
phanh đĩa.

Phần tỉ lệ hiển thị tuổi thọ hoạt động còn lại được 
tính toán của công tắc tơ tời – hướng lên/xuống, tốc 
độ nhanh và công tắc tơ phanh. Khi giá trị gần bằng 
0, công tắc tơ nên được thay đổi. Tuổi thọ hoạt động 
bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tốc độ sử dụng của tời và 
đáng kể nhất là do việc sử dụng chạy dài hạn/ngắn 
hạn.
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Phần cảnh báo
Quá tải
Quá tải tời xảy ra khi thực hiện hoặc cố gắng nâng vượt 
quá tải trọng định mức. Biểu đồ định kỳ cho thấy số lần 
quá tải. Biểu đồ tích lũy là tổng hoạt động cho đến nay.

Dừng khẩn cấp
Khi sử dụng pendant, dừng khẩn cấp sẽ kích hoạt nếu 
người vận hành nhấn nút e-stop trong khi tời đang 
chuyển động. E-stop cũng kích hoạt khi tời đang chuyển 
động theo hướng lên hoặc xuống và nguồn điện hoặc 
điều khiển bị gián đoạn, khi tời vận hành ở công tắc giới 
hạn hoặc khi pin pendant yếu.

Biểu đồ định kỳ trong chế độ xem nội dung đơn lẻ hiển 
thị thời gian sử dụng phanh theo số lần e-stops. Phanh 
tời bị mòn nhanh hơn 50 lần khi dừng khẩn cấp so với 
khi dừng bình thường.

Động cơ quá nhiệt
Quá nhiệt động cơ tời được ghi lại mỗi khi động cơ tời 
ngừng hoạt động do tình trạng quá nhiệt. Biểu đồ định 
kỳ cho thấy số lần vượt quá nhiệt độ. Biểu đồ tích lũy là 
tổng hoạt động cho đến nay.

TRUCONNECT

Phân tích Pareto hiển thị và xếp hạng các nguyên 
nhân quan trọng nhất của các cảnh báo liên quan đến 
an toàn và khả năng sử dụng của cầu trục.

Những điều này cho thấy rủi ro về an toàn đối với cầu 
trục hoặc hoạt động của nó. Các rủi ro nghiêm trọng 
về an toàn có thể bao gồm dừng khẩn cấp, quá tải và 
lỗi phanh.

Những điều này cho thấy những rủi ro sản xuất dẫn 
đến ngừng cẩu hoặc thời gian ngừng sản xuất. Các 
rủi ro quan trọng trong sản xuất có thể bao gồm quá 
nhiệt động cơ, lỗi biến tần và lỗi hệ thống điều khiển.
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Thống kê vận hành
Số liệu thống kê vận hành cho thấy các kiểu vận hành 
cầu trục khác nhau ảnh hưởng như thế nào đến hoạt 
động an toàn và tình trạng của cầu trục cũng như tuổi 
thọ của các bộ phận quan trọng.

Các kiểu vận hành có thể ảnh hưởng đáng kể đến tuổi 
thọ và độ an toàn của các bộ phận riêng lẻ. Phần này 
cũng cho thấy sự khác biệt về tỷ lệ sử dụng giữa các tời 
khác nhau và sự khác biệt tiếp theo trong thời gian sử 
dụng còn lại của chúng.

Phần này được thiết kế để thúc đẩy hoạt động phù hợp 
nhằm đạt được kết quả tối ưu về độ an toàn, tuổi thọ 
và chi phí bảo trì của việc đầu tư cầu trục.

TRUCONNECT

Phần này hiển thị số giờ hoạt động trong 
khoảng thời gian đánh giá có tải.

Phần này hiển thị khối lượng sản xuất của cầu 
trục hoặc tời riêng lẻ.

Cho biết số lần khởi động với cả động cơ điều 
khiển bằng biến tần và động cơ 2 tốc độ, và 
tốc độ thay đổi với động cơ 2 tốc độ.

Biểu đồ hiển thị số lần dừng khẩn cấp tích lũy 
trong mỗi khoảng thời gian và xu hướng tuổi 
thọ của phanh.

Phổ tải trọng trong phần tải trọng cho biết 
mức độ vận hành trung bình của tời gần với tải 
trọng định mức.

Biểu đồ thể hiện tỷ lệ hoạt động ở tốc độ thấp 
và tốc độ cao của động cơ 2 tốc độ và số lần 
quá nhiệt trong cùng một khoảng thời gian.
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Mỗi năm một lần hoặc khi cần thiết, chúng tôi muốn 
gặp bạn ở cấp quản lý để đánh giá sâu về mối quan hệ 
hợp tác của chúng ta – xem xét tiến độ, phản hồi và giá 
trị đã được ghi lại. Chúng ta sẽ thảo luận về các đề xuất 
và cùng lên kế hoạch.

KPI dịch vụ

Phần này hiển thị số chuyến thăm dịch vụ, gói công 
việc, thiết bị được bảo dưỡng, tân trang, hoán cải và 
các dịch vụ tư vấn được thực hiện trong khoảng thời 
gian đã chọn.

Biểu đồ Xu hướng hiển thị các lỗi được tìm thấy đối với 
các gói công việc và thiết bị được bảo dưỡng. Bạn có 
thể xem bất kỳ sự kết hợp nào giữa các phát hiện và 
hành động trong biểu đồ này.

Phát hiện và Hành động cho thấy số lượng rủi ro an 
toàn, rủi ro sản xuất, điều kiện không xác định, cơ hội 
cải tiến và hạng mục đã sửa chữa trong khoảng thời 
gian đã chọn. Các phát hiện và hành động cũng được 
hiển thị cho từng nội dung trong hợp đồng.

Đánh giá quá trình 
hợp tác

Lọc theo bất 
kỳ tiêu chí 
nào.

Di chuột qua đường 
biểu đồ để xem tổng 
thiết bị được cung cấp 
dịch vụ/gói công việc 
trong năm tương ứng.

Xem thông tin hợp 
đồng của bạn.

Nhấp vào tên thiết bị để xem 
các hoạt động dịch vụ, dữ 
liệu TRUCONNECT và thông 
tin thiết bị.
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Phần TRUCONNECT
Chế độ xem thông tin TRUCONNECT này hiển thị số 
lượng cảnh báo và mức sử dụng theo số giờ hoạt động 
trong khoảng thời gian đã chọn. Tóm tắt cảnh báo hiển 
thị tổng số cảnh báo an toàn và theo thiết bị. Mức sử 
dụng theo Giờ hoạt động hiển thị số giờ hoạt động của 
từng thiết bị cũng như số lần bắt đầu.

Thông tin trong phần này có thể giúp bạn xác định 
chính xác các thiết bị được kết nối cần chú ý và lập kế 
hoạch ngân sách và bảo trì phù hợp.

Lọc theo bất 
kỳ tiêu chí 
nào.

Đánh giá quá trình 
hợp tác

Di chuột qua dòng để xem 
cảnh báo/giờ hoạt động 
trong năm tương ứng.

Nhấp vào tên thiết bị để xem 
dữ liệu TRUCONNECT.
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CheckApp để Kiểm tra hàng ngày
Chế độ xem này hiển thị tóm tắt tất cả các lần kiểm 
tra hàng ngày được thực hiện trong khung thời gian đã 
chọn. Một danh sách các thiết bị kiểm tra được hiển 
thị với số lần kiểm tra đạt và không đạt trên mỗi thiết 
bị. Điều này giúp bạn xác định các thiết bị cần chú ý 
và tập trung vào các hành động khắc phục.

Mỗi vị trí kiểm tra cho biết số lần vị trí đó đã đạt hay 
không đạt trên mỗi thiết bị. Điều này giúp bạn xác định 
các thiết bị thường gặp sự cố với một vị trí kiểm tra cụ 
thể, chẳng hạn như công tắc giới hạn hoặc chốt móc.

Đánh giá quá trình 
hợp tác

Dễ dàng xác định thiết 
bị và/hoặc quy trình kỹ 
thuật cần chú ý.

Có cái nhìn tốt về thiết bị hoặc 
các vấn đề về quy trình an toàn 
và hồ sơ đầy đủ, chi tiết, đã 
được cập nhật cho các nhu cầu 
kiểm định.

Lọc theo đạt, 
không đạt hoặc 
thận trọng.
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Phần chi tiêu
Thông tin chi tiêu của bạn được tóm tắt trong chế độ 
xem này. Bạn có thể xem chi phí theo hợp đồng cũng 
như chi phí không có trong hợp đồng. Bạn cũng có thể 
lọc theo sản phẩm dịch vụ.

Xu hướng theo Loại dịch vụ cho biết số tiền chi tiêu cho 
các sản phẩm dịch vụ khác nhau trong khoảng thời gian 
5 năm.

Tổng chi tiêu và chi tiêu theo loại dịch vụ được đánh dấu 
trong biểu đồ dễ đọc và cũng được chia nhỏ theo thiết 
bị, chẳng hạn như thiết bị nào có số chuyến thăm dịch 
vụ theo yêu cầu cao nhất.

Đánh giá quá trình 
hợp tác

Lọc theo bất 
kỳ tiêu chí 
nào.

Màu sắc cho biết loại dịch 
vụ.

Thay đổi giữa chế độ xem 
mức độ sử dụng theo xu 
hướng hàng năm và xu 
hướng hàng tháng.

Thay đổi giữa chế độ xem 
ví trí và chi tiêu thiết bị.
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